
NSTW NSĐP NSTW NS tỉnh
NS 

huyện

Ngân sách 

Trung 

ương

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyện

 Ngân 

sách 

Trung 

ương 

 Ngân 

sách 

tỉnh 

 Ngân 

sách 

Trung 

ương 

 Ngân 

sách tỉnh 

 NS 

huyện 

 Ngân 

sách 

Trung 

ương 

 Ngân 

sách 

tỉnh 

 Ngân 

sách 

huyện 

    1,242.00    1,080.00    162.00      966.00     840.00     84.00     42.00    1,010.00        880.00          88.00         42.00        -             -          -       320.00      280.00     28.00  12.00   232.00   200.00   20.00   12.00 

I

Dự án 1: Giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt

    1,242.00    1,080.00    162.00      966.00     840.00     84.00     42.00    1,010.00        880.00          88.00         42.00        -             -          -       320.00      280.00     28.00  12.00   232.00   200.00   20.00   12.00 

Giải quyết tình trạng 

thiếu nhà ở
    1,242.00    1,080.00    162.00      966.00     840.00     84.00     42.00    1,010.00        880.00          88.00         42.00        -             -          -       320.00      280.00     28.00  12.00   232.00   200.00   20.00   12.00 

Xã Sơn Tân
UBND xã 

Sơn Tân

UBND xã 

Sơn Tân
8085539 2024 966.00 840.00 126.00 966.00 840.00 84.00 42.00 1,010.00 880.00 88.00 42.00 44.00 40.00 4.00 -44.00 -40.00 -4.00

ĐC giảm

Xã Sơn Tân
UBND xã 

Sơn Tân

UBND xã 

Sơn Tân
2025 276.00 240.00 36.00 0.00 0.00 0.00 276.00 240.00 24.00 12.00 276.00 240.00 24.00 12.00

ĐC tăng

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

Ghi chú

TỔNG CỘNG

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Tổng vốn

Trong đó
Mã số dự 

án

 Đầu mối 

giao kế 

hoạch/Ch

ủ đầu tư 

Phụ lục

NHU CẦU KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 1

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

(Kèm theo Công văn số 86/UBND ngày 18/4/2025 của UBND xã Sơn Tân)

Tổng Vốn

 Kế hoạch vốn năm 2025 

đã giao 

 Tổng 

Vốn 

Trong đó

 Lũy kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2024 

Trong đó

 Tổng 

Vốn 

 Tổng 

Vốn 

 Kế hoạch vốn năm 2025 điều chỉnh, 

bổ sung 

Trong đó

 Tăng (+), Giảm (-) 

STT
Dự án/ đơn vị thực 

hiện

Địa điểm 

xây dựng

Thời 

gian 

KC-

HT

Tổng mức đầu tư
Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 đã giao
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